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Câu 1.( 3 điểm)

a)Tập tính là gì? Lấy ví dụ cho mỗi loại tập tính?

b) So sánh những đặc điểm khác nhau của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? 

Câu 2( 2 điểm)

      a)Tại sao xung thần kinh truyền qua xinap theo một chiều từ màng trước qua màng sau xinap?

      b) Nêu sự khác nhau về cách thức lan truyền xung thần kinh trên sợi trục thần kinh trước hạch và sợi thần kinh sau hạch? Vì sao có sự khác nhau đó?

Câu 3( 2 điểm)

a)Thế nào là phát triển ở thực vật? 

b)Nêu tên các hoocmôn thuộc mỗi nhóm Phitohoocmôn ? 

Câu 4 ( 2 điểm)

a) Sinh trưởng thứ cấp là gì? Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những cấu trúc nào của thân cây gỗ?

b) Vì sao các tập tính học được có thể thay đổi và rất đa dạng?

Câu 5( 1 điểm)

        Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?
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Câu 1.

a)-Tập tính là chuỗi phán ứng trả lời các kích thích của môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển. (0,5đ)
-Ví dụ: (0,5đ)+ tập tính bẩm sinh: tập tính sinh sản ở gà

                      + tập tính học được: tập tính đi xe đúng luật giao thông
HS có thể lấy ví dụ khác

b) Sự khác nhau giữa phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	Phản xạ không điều kiện(1 điểm)
	Phản xạ có điều kiện( 1 điểm)

	-Bẩm sinh, có tính chất bền vững

-Di truyền,mang tính chủng loại

-Số lượng hạn chế

- Trả lời kích thích không điều kiện, do trụ não và tủy sống điều khiển


	Hình thành trong quá trình sống,dễ mất

Không di truyền, mang tính cá thể

Số lượng không hạn chế

Trả lời kích thích bất kì đã được học tập và trải nghiệm, do vỏ não điều khiển.


Câu 2.a)Xung thần kinh truyền qua xináp theo một chiều vì:

· Chỉ có ở chùy xináp mới có các bóng xináp chứa các chất trung gian hóa học. (0,5đ)
· Chỉ có màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học(0,5đ)
b)Cách thức lan truyền xung thần kinh:

   +Trên sợi thần kinh trước hạch: theo kiểu nhảy cóc(0,25đ)
   +Trên sợi thần kinh sau hạch: theo kiểu liên tiếpnhau(0,25đ)
Vì: sợi trước hạch là sợi có bao mielin, có tính chất cách điện do đó sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie. (0,5đ)
Câu 3.

a)Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể , biểu hiện ở 3 quá trình liên quan: sinh trưởng, sự phân hóa tế bào, mô và quá trình phát sinh hình thái tạo nên cơ quan của cơ thể( rễ, thân, lá, hoa, quả). (1đ)
b)Có 2 nhóm Phitohoocmôn :
-Nhóm hoocmôn kích thích sinh trưởng: auxin, giberelin, xitôkinin. (0,5đ)
- Nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng: etilen, axit abxixic, chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. (0,5đ)
Câu 4.

a)Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên. (0,5đ)
- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra: vỏ, thịt vỏ, gỗ dác, gỗ ròng. (0,5đ)
b)Tập tính học được dễ thay đổi và rất đa dạng vì:
- Cơ sở thần kinh của tập tính học được là các phản xạ có điều kiện(0,5đ)
- Hình thành nhờ vào sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron. (0,5đ)
Câu 5. Khi bị kích thích:

-Màng tế bào thay đổi tính thấm đối với ion(0,25đ)

(Na+ từ ngoài vào trong tế bào gây nên sự khử cực(0,25đ)
( Na+ vào ồ ạt,  dư thừa gây nên đảo cực(0,25đ)
(Khi cổng K+ mở , cổng Na+ đóng K+ từ trong tế bào ra ngoài gây tái phân cực. (0,25đ)
